4

	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Báo cáo số  101 /BC-SCT ngày 31 3/2026 của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị góp ý
	Nội dung tham gia góp ý
	Tiếp thu, giải trình
	Ghi chú

	1. 
	
	Đối với dự thảo Nghị quyết
[bookmark: _GoBack]a) Về căn cứ ban hành
- Đề nghị bỏ căn cứ thứ 2 (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…) và căn cứ thứ 6 (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP…) vì đây không phải là văn bản quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành, cũng không phải là văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản theo quy định tại Điều 62[footnoteRef:1] Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP); [1: ] 

- Căn cứ thứ 1, 3, 4, 5, đề nghị bỏ phần ngày, tháng, năm ban hành của văn bản và chỉnh sửa để đảm bảo đúng quy định tại điểm d mục 1 (trình bày căn cứ ban hành văn bản) Phần III Phụ lục I[footnoteRef:2] và Mẫu số 17 (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp quy định trực tiếp) Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để t ổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà roát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), ví dụ chỉnh sửa như sau: [2: ] 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15…
Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 241/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số…”
- Nội dung cuối cùng phần căn cứ (Hội đồng nhân dân tỉnh….), đề nghị bỏ từ “tỉnh” trong cụm từ “Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định…” đảm bảo phù hợp Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
b) Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Khoản 1 Điều 1 dự thảo, đề nghị bỏ cụm từ “ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ”, bỏ cụm từ “của Chính phủ” cho đúng kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật theo khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	Sở Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo
	

	2. 
	
	Điều 3 dự thảo Nghị quyết (Thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường):
- Điểm c khoản 1 dự thảo quy định: “Nguyên tắc cấp phát 
….c) Trường hợp công chức thôi việc, buộc thôi việc, chuyển công tác thì phải nộp lại phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường đã được cấp trước khi nghỉ việc, chuyển công tác”, đối với trường hợp công chức nghỉ hưu có phải nộp lại phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường không, đề nghị xem xét chỉnh sửa hoặc giải trình.
	Sở Công Thương tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa điểm c, bổ sung điểm d khoản 1, Điều 3, cụ thể như sau:
c) Đối với các trường hợp công chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc chốt bảo hiểm xã hội, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn sử dụng thì không phải thu hồi; nếu đã hết niên hạn sử dụng mà chưa được cấp phát thì không được cấp phát tiếp. 
d) Đối với các trường hợp công chức bị buộc thôi việc và nghỉ có lý do khác ngoài các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì phải thu hồi cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu đã được cấp trước khi nghỉ việc. 
	

	3. 
	
	[bookmark: dieu_14]Điều 4, đề nghị bỏ vì nội dung kinh phí đã được quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP, cụ thể: “Điều 14. Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.
	Sở Công Thương tiếp thu, bỏ nội dung Điều 4. Kinh phí thực hiện
	

	4. 
	
	Điều 5, đề nghị sửa thành Điều 4 và chỉnh sửa nội dung như sau:
“Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này” 
e) Điều 6, đề nghị chỉnh sửa thành Điều 5 và chỉnh sửa nội dung như sau:
“Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026
2. Trường hợp văn bản……..
Nghị quyết này đã được…”
	Sở Công Thương tiếp thu, sửa Điều 5 thành Điều 4; Điều 6 thành Điều 5 và chỉnh sửa nội dung của Điều 4. Tổ chức thực hiện, Điều 5. Điều khoản thi hành theo như nội dung được góp ý.
	

	5. 
	
	Phần “Nơi nhận”, đề nghị bổ sung: Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh (đăng tải); Báo và phát thanh truyền hình Tuyên Quang…; chỉnh sửa “Cục KTVB và QLXLVPHC (Bộ Tư pháp)” thành “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp”; tách riêng từng đơn vị trong phần nơi nhận“TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh” “Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh”; chỉnh sửa “Trung tâm thông tin - công báo” thành “Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng Công báo)”… và sắp xếp theo thứ tự thứ bậc hành chính.
	Sở Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa theo nội dung đã được góp ý.
	

	6. 2
	Sở Tài chính
(Văn bản số 1778/STC-HCSN)
	1. Tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết đề nghị chỉnh sửa thành “4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.
2.  Về dự kiến nguồn lực: Đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, đánh giá cụ thể về dự kiến kinh phí để triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức công tác tại Chi cục Quản lý thị trường, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang được ban hành.
	Đơn vị soạn thảo bỏ nội dung Điều 4 vì nội dung kinh phí đã được quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP, cụ thể: “Điều 14. Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.
	

	7. 3.

	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Văn bản số  753/SVHTTDL-VP)
	1. Về căn cứ pháp lý:
- Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cho phù hợp với điểm d khoản 1 Mục III của mục 1 Phụ lục I và Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, ví dụ như: “Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15…”
- Khổ thứ 8 (Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang) đề nghị bỏ chữ “tỉnh” để đảm bảo theo Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Sở Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo.
	

	
	
	2. Mục Nơi nhận:
Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa:
- “Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp” thành “Cục KTVB và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp”.
- “Trung tâm Thông tin – Công báo” thành “Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh”.
	Sở Công Thương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
	

	8. 4
	Thanh tra tỉnh
(Văn bản số 467/TTr-NV4)
	Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết đề nghị chỉnh sửa thành:
a) Công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến mua sắm, cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.
Lý do: Đảm bảo đầy đủ đối tượng, đúng tên gọi theo Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 8 năm 2025 về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Công Thương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
	

	9. 6
	Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 895/SGDĐT-VP)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Công Thương xây dựng, không có ý kiến bổ sung, chỉnh sửa. 
	
	

	10. 7
	Sở Ngoại vụ (Văn bản số 549/SNgV-VP)
	Nhất trí với nội dung, thể thức của dự thảo và không có ý kiến tham gia bổ sung. 
	
	

	11. 8
	Sở Khoa học và Công nghệ (Văn bản số 844/SKHCN-QLCN&CN)
	Hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
	
	

	12. 9
	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (Văn bản số 707/MTTQ-BTT)
	Cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	13. 1
	UBND xã Yên Phú (Văn bản số 495/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến gì thêm.
	
	

	14. 
	UBND xã Chiêm Hóa (Văn bản số 525/UBND-KT)
	Nhất trí với dự thảo và không có ý kiến tham gia gia bổ sung.
	
	

	15. 
	UBND xã Hồng Sơn (Văn bản số 299/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, không có sửa đổi, bổ sung ý kiến gì thêm. 
	
	

	16. 
	UBND xã Tân Long (Văn bản số 285/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.
	
	

	17. 
	UBND xã Trường Sinh (Văn bản số 473/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.
	
	

	18. 
	UBND xã Bản Máy (Văn bản số 316/UBND-KT)
	Nhất trí cao đối với bố cục trình bày, nội dung Dự thảo và không có ý kiến bổ sung. 
	
	

	19. 
	UBND xã Đường Thượng (Văn bản số 308/UBND-KT)
	Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến bổ sung. 
	
	

	20. 
	UBND xã Du Già (Văn bản số 525/UBND-KT)
	Hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo. 
	
	

	21. 
	UBND xã Đồng Văn (Văn bản số 384/UBND-KT)
	Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo đã trình bày và không có ý kiến bổ sung. 
	
	

	22. 
	UBND xã Sà Phìn (Văn bản số 247/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến bổ sung thêm.
	
	

	23. 
	UBND xã Hòa An (Văn bản số 353/UBND-KT)
	Nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung. 
	
	

	24. 
	UBND xã Minh Ngọc (Văn bản số 214/UBND-KT)
	Đồng ý với dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung. 
	
	

	25. 
	UBND xã Tân Trịnh (Văn bản số 267/UBND-KT)
	Đồng tình với những nội dung trong dự thảo Nghị quyêt, không có ý kiến tham gia gì thêm. 
	
	

	26. 
	UBND xã Khuôn Lùng (Văn bản số 259/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến gì thêm. 
	
	

	27. 
	UBND xã Minh Tân (Văn bản số 316/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến bổ sung gì thêm.
	
	

	28. 
	UBND xã Nậm Dịch (Văn bản số 291/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung thêm.
	
	

	29. 
	UBND xã Minh Sơn (Văn bản số 97/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.
	
	

	30. 
	UBND xã Sơn Thủy (Văn bản số 398/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, không có ý kiến gì thêm. 
	
	

	31. 
	UBND xã Tân Mỹ (Văn bản số 159/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 
	
	

	32. 
	UBND xã Vĩnh Tuy (Văn bản số 405/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
	
	

	33. 
	UBND xã Thái Bình (Văn bản số 347/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	
	

	34. 
	UBND xã Pà Vày Sủ (Văn bản số 423/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	
	

	35. 
	UBND xã Thuận Hòa (Văn bản số 373/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến tham gia bổ sung
	
	

	36. 
	UBND xã Yên Cường (Văn bản số 116/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến bổ sung thêm. 
	
	

	37. 
	UBND xã Phú Lương (Văn bản số 220/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo, không có ý kiến tham gia, bổ sung.
	
	

	38. 
	UBND xã Minh Tân (Văn bản số 348/UBND-KT)
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến bổ sung.
	
	



